TỔNG HỢP ĐIỂM TỪ ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG SV 

KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

 HKI/2017-2018
	TT
	Họ và tên HSSV
	Lớp
	Kết quả 
học tập
	Điểm 
rèn luyện
	Ghi chú

	I
	HSSV CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
	

	1
	Nguyễn Cẩm
	Nhung
	15CĐ-CĐT1
	7,33
	90
	

	2
	Hồng Thanh
	Hiếu
	16CĐ-CNC1
	5,81
	54
	

	3
	Võ Hữu
	Phúc
	17C1-CTM2
	7,03
	79
	

	4
	Lê Hoài
	Duy
	17C1-CCK1
	6,45
	70
	

	5
	Trần Minh
	Phi
	17C1-CCK1
	6,73
	64
	

	6
	Phạm Hồng
	Thắng
	17C1-CCK1
	5,66
	60
	

	7
	Nguyễn Minh
	Sang
	17C1-CCK2
	5,52
	78
	

	8
	Trần Đăng 
	Khoa
	17C1-CCK4
	6,71
	70
	

	II
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	

	1
	Dương Minh
	Tâm
	15CĐ-CĐT1
	6,69
	73
	

	2
	Lê Hữu
	Nghĩa
	15CĐ-CĐT1
	7,35
	71
	

	3
	Đỗ Trọng 
	Thịnh
	15CĐ-CĐT1
	7,48
	81
	

	4
	Đỗ Huỳnh Anh
	Tuấn
	15CĐ-CĐT1
	6,53
	70
	

	5
	Nguyễn Ngọc
	Nhân
	15CĐ-CĐT1
	7,09
	81
	

	6
	Nguyễn Hữu 
	Phước
	15CĐ-CTM3
	7,54
	72
	Rớt HB trường

	7
	Đổng Minh
	Quân
	15CĐ-CTM5
	7,23
	80
	

	8
	Dương Quang
	Thiện
	15CĐ-CTM5
	70
	80
	Rớt HB trường

	9
	Vương Nhân
	Kiên
	15TCN-CKL
	71
	85
	Đạt HB trường

	10
	Ngô Công
	Vũ
	15CĐ-CTM4
	7,65
	76
	Rớt HB trường

	11
	Võ Thanh
	Trung
	15CĐ-CTM2
	6,8
	80
	

	12
	Phan Thanh
	Tùng
	16CĐ-CTM3
	6,87
	77
	

	13
	Phạm Minh 
	Tú
	16CĐ-CTM3
	7,39
	81
	

	14
	Lê Thanh
	Bình
	16CĐ-CTM3
	7,04
	64
	

	15
	Lê Ngọc
	Vinh
	16CĐ-CTM2
	6,91
	74
	

	16
	Nguyễn Ngọc
	Sang
	16CĐ-CTM2
	6,7
	64
	

	17
	Nguyễn Lê Duy
	Minh
	16CĐ-CTM2
	7,67
	72
	

	18
	Huỳnh Ngọc 
	Hội
	16CĐ-CTM2
	7,88
	74
	

	19
	Đặng Thanh
	Phương
	16CĐ-CTM2
	7,64
	68
	

	20
	Nguyễn Hoàng
	Phúc
	16CĐ-CTM2
	7,69
	75
	

	21
	Trần Quốc
	Nguyên
	16CĐ-CTM5
	7,63
	77
	

	22
	Ng Hoàng Việt
	Lâm
	16CĐ-CTM5
	7,21
	73
	

	23
	Nguyễn Thị Ngọc
	Thi
	16CĐ-CTM5
	7,02
	78
	

	24
	Đặng Hoàng
	Lâm
	16CĐ-CTM5
	6,74
	78
	

	25
	Ng Vòng Bảo
	Long
	16CĐ-CTM5
	6,88
	75
	

	26
	Ng Lê Hoàng
	Nam
	16CĐ-CTM1
	7,56
	70
	Đạt HB trường

	27
	Nguyễn Tân 
	Tiến
	16TCN-CKL
	8,0
	61
	

	28
	Phan Lâm
	Huy
	16TCN-CKL
	7,9
	59
	

	29
	Trần Đăng
	Khoa
	16TCN-CKL
	7,8
	66
	

	30
	Dương Vĩ
	Nghiệp
	16TCN-CKL
	8,2
	66
	

	31
	Ng Văn Quốc
	Việt
	16TCN-CKL
	7,1
	70
	

	32
	Trương Phú
	Sĩ
	16CĐ-CĐ1
	7,45
	66
	

	33
	Nguyễn Hoàng
	Phúc
	16CĐ-CĐ1
	7,3
	66
	

	34
	Lê Trọng
	Nhân
	16CĐ-CĐ1
	7,95
	66
	

	35
	Nguyễn Hùng
	Lân
	16CĐ-CĐ1
	7,05
	72
	

	36
	Phạm Ngọc
	Hiệp
	16CĐ-CĐ1
	7,51
	72
	Rớt HB trường

	37
	Phan Minh
	Tài
	17C1-CKL1
	7,3
	72
	

	38
	Đàm Quốc
	Bảo
	17C1-CKL1
	7,68
	80
	Đạt HB trường

	39
	Võ Đại
	Việt
	17C1-CKL1
	7,3
	80
	

	40
	Nguyễn Minh
	Hoàng
	17C1-CTM1
	7,21
	80
	Rớt HB trường

	41
	Phạm Ngọc Duy
	Thanh
	17C1-CTM1
	6,91
	65
	

	42
	Nguyễn Ngọc
	Dân
	17C1-CTM1
	6,65
	71
	

	43
	Nguyễn Ngọc
	Thắng
	17C1-CTM1
	6,63
	70
	

	44
	Nguyễn Văn
	Khánh
	17C1-CTM1
	6,82
	76
	

	45
	Nguyễn Tiến
	Hoài
	17C1-CTM2
	6,57
	77
	

	46
	Nguyễn Minh
	Trường
	17C1-CTM2
	6,79
	77
	

	47
	Nguyễn Anh 
	Tiên
	17C1-CTM2
	7,27
	79
	Rớt HB trường

	48
	Hồ Văn
	Pháp
	17C1-CTM2
	6,89
	77
	

	49
	Đặng Phú
	Đức
	17C1-CTM2
	6,76
	83
	

	50
	Ng Hoàng Minh
	Nhật
	17C1-CTM2
	7,23
	85
	Rớt HB trường

	51
	Nguyễn Tuấn
	Tú
	17C1-CTM2
	6,04
	77
	

	52
	Trương Thị
	Trang
	17C1-CCK1
	7,65
	70
	Đạt HB trường

	53
	Phạm Đăng
	Sơn
	17C1-CCK1
	7,09
	72
	Rớt HB trường

	54
	Đinh Thiên
	Hoàng
	17C1-CCK2
	6,68
	78
	

	55
	Lê Đại
	Vũ
	17C1-CCK2
	6,89
	78
	

	56
	Hồ Thiên 
	Thịnh
	17C1-CCK2
	6,61
	78
	

	57
	Trịnh Trung 
	Tín
	17C1-CCK4
	7,29
	80
	Rớt HB trường

	58
	Phan Đình
	Văn
	17C1-CCK4
	7,15
	71
	Rớt HB trường

	59
	Ng Ngọc Huế 
	Anh
	17C1-CCK4
	7,12
	82
	Rớt HB trường

	60
	Lê Văn Chí
	Tâm
	17C1-CCK6
	6,59
	75
	

	61
	Trần Lê Minh
	Tiến
	17C1-CCK6
	6,87
	71
	

	62
	Sơn Minh
	Phúc
	17C1-CCK6
	7,01
	71
	Rớt HB trường

	63
	Trần Văn
	Công
	17C1-CCK6
	6,91
	75
	

	64
	Nguyễn Văn
	Bảo
	17C1-CCK6
	7,02
	62
	

	65
	Huỳnh Cảnh
	Lâm
	17C1-CCK6
	6,56
	6,2
	

	66
	Trương Thanh
	Nhả
	17C1-CCK7
	7,42
	87
	Đạt HB trường

	67
	Ng Phùng Khắc
	Luân
	17C1-CCK7
	7,11
	80
	Rớt HB trường

	68
	Đỗ Huy 
	Hoàng
	17C1-CCK8
	6,9
	70
	

	69
	Lê Thanh
	Tùng
	17C1-CCK9
	7,04
	80
	Rớt HB trường

	70
	Nguyễn Cao
	Cường
	17T4-CCK2
	7,41
	68
	

	71
	Nguyễn Minh
	Luân
	17T4-CCK2
	6,45
	58
	

	72
	Đặng Xuân
	Cường
	17T4-CCK2
	6,89
	67
	

	73
	Đỗ Duy
	Khang
	17T4-CCK2
	6,81
	69
	

	74
	Ng Hoàng Quốc
	Huy
	17T4-CCK2
	6,62
	62
	

	75
	Phạm Văn Thanh
	Vũ
	17T4-CCK2
	6,71
	62
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